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. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢN CONG BO SAN PHAM 

Số: 02/0108919127-DKCB 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công b san ph?xm 

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH NACOPHARM MIEN BẮC 

Địa chỉ: Úmg 1, Tòa nhà N01-T2, Khu Đoàn Ngoại Giao, Đường Hoàng Minh Thảo, Phường Xuân 

Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: 0966156165 Fax: 

E-mail: nacopharmmb1@gmail.com 

Mã số doanh nghiệp: 0108919127 

Số giấy chứng nhận GMP: 

Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: / 

LI. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PLEXKID Vitamin D3K2 Spray 

2. Thành phần: 

Trong 0.23ml (tương đương 2 nhát xit) có chứa: 

Vitamin K2 (MK7) 1% (Menaquinon) 2mg 

(Tương đương vitamin K2 20mcg) 

Vitamin D3 (Cholecalciferol) 400IU 

(Tương đương Vitamin D3 10mceg) 

Phụ liệu: Chất tạo ngọt tổng hợp (xylitol), chất điều chinh độ acid (Acid citric), chất bảo quản (kali 
sorbat), chất làm dày (gum xanthan), chất chống oxy hóa (Natri ascorbat), hương liệu Ổng hợp (hương 

hoa quả tổng hợp), nước tinh khiết. 

3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm: 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vi tính Mức công bố 

it Vitamin K2 (Menaquinon) mcg/0.23ml 20 +20% 

2 Vitamin D3 (Cholecalciferol) mcg/0.23ml 10 £20% 

4. Thời hạn sử dung san pham: 

36 thang kể từ ngày sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi & bao bì sản phẩm. 

5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm đựng trong lọ nhựa HDPE/PET/PP, lọ thủy tinh (lọ có vòi xịt nhựa), bên 

ngoài là bao bì hộp giấy đảm bảo vệ sinh, đạt yêu cầu an toàn thực phim theo quy định của Bộ Y Té. 

- Quy cách đóng gói: lọ xịt 20ml + 7,5%, 25ml + 7,5%, 30ml + 7,5%. Hộp 1 lọ. 

- Dạng bào chế: Dung dịch 

- Thể tích lọ: 20ml (+7.5%) 
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6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: 

CÔNG TY CỎ PHAN DƯỢC PHAM CÔNG NGHỆ CAO FDA 

Địa chi: Lô A22, Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phat, Km 47, Quf')c lộ 5, Phường Việt Hoà, Thành 

phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam. 

TIL Mẫu nhãn sản phẩm (dinh kém mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kién) 

IV. Yéu cầu về an toàn thực phẩm 

Tổ chức, cá nhân san xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo: 

Theo tiêu chuẩn nhà san xuất số TCCS 165:2024/FDA ngày 26 tháng 04 năm 2024 
Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn 

toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản = 

phẩm đã công b6 và chi đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doánh khi đã được cấp Gidy tiép nhận đăngký -] 
bản công bố sản phẩm./. cu 

Hà Nội, ngay23thang A2 năm 2024 NT 
CÔNG TY TNHH NACOPHARM MIEN BẮC ực 
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BAO QUAN: 
Nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiép. 
Đề xa tắm tay trẻ em. 

[ 
Thực phẩm ndy không phai l thuốc, không 
có tác dụng thay thể thuốc chữa bệnh. 
Không dùng cho ngudi mẫn cảm, kieng ky voi 
bát kỷ thành phần nào của sản phẩm. 
Người dang sử dụng thuốc, điều tr bệnh tham 
khảo ÿ kiến chuyên gia y tế rước khi dũng. 

Thể tích lọ: .. ml (*7,5%) 
Tiêu chuẩn: TCCS. 
S8 ĐKSP: 

THƯƠNG NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM VE 
SẲN PHẨM: 
CÔNG TY CÔNG BO: . 
CÔNG TY TNHH NACOPHARM MIEN BAC 
Địa chi: Táng 1, Tòa nha NOI-T2, Khu Đoàn 
Ngoai Giao, Đường Hoàng Minh Thảo, 
Phưởng Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

NHÀ SAN XUẤT: 
CÔNG TY CO PHẦN DƯỢC PHAM CÔNG 
NGHỆ CAO FDA 
Địa chỉ Lô A2, Khu công nghiệp kỹ thuật 
cao An Phát, Km47, Quốc lộ 5, phường. 
Việt Hoa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hai 
Dương, Việt Nam. 

XUẤT XỨ Việt Nam 

THANH PHẦN CAU TẠO: 
Trong 0,23m| (tương đương 2 nhất xit) 
có chúc 

Vitamin K2 (MK7) 1% (Menaquinon) 2mg 
(Tương đương vitamin K2 20mcg) 
—mm___— 

Vitamin D3(Cholecaldferdl) 400IU 
(Tương đương Vitamin D3 10meg) 

'PHỤ LIỆU: Chất tạo ngọt tổng hop 
(xylitol) chất điều chinh độ acid (acid 
cltrc), chất bảo quản (kal sarbat), chất 
làm dầy (gum xanthan), chất chống oxy 
thóa (natr ascorbat), hương liệu tổng hop 
thương hoa quả tổng hợp), nước tính khiết. 

39122429 

CÔNG DỤNG: 
Hỗ trọ bỏ sung vitamin D3, vitamin K2 cho 
<0 thể, hỗ trợ tang cường hấp thu canxi 
Vào xương, 
HB trợ giảm nguy co còi xương ð trẻ em, 
loăng xương ởngườilớn. 

ĐỒI TƯỢNG SỬ DỤNG: 
'Người lồn và trẻ em cần bồ sung vitamin D3, 
vitamin K2 
'Người lồn loãng xương, trẻ em có. 
nguy cơ còi xương, 

CACH DUNG: 
Trẻ từ O - tuổi2 nhật xit/ ldny ngày. 

Trẻ từ 19 tuổi: 2 nhát it/ lắn x2 lắn/ ngày 
Trẻ trên 9 tuổi và người lồm 2 nhất it/ lắn x 
3 lần/ ngày. 

tkid 

Vitomirn 
D3K2 

ŒSP&AY 
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tkid 
] THÀNH PHẦN CẤU TẠO: 

Trong 0,23ml (tương đương 2 nhat xịt) 
có chứa: 

Vitamin K2 (MK7) 1% (Menaquinon) 2mg 
(Tương đương vitamin K2 20mcg) 

Vitamin D3 (Cholecalciferol) 40OIU 
(Tương đương Vitamin D3 10mcg) 

PHỤ LIỆU: Chất tạo ngot tổng hop 
(xylitol), chất điều chinh độ acid (acid 
citric), chất bảo quản (kali sorbat), chất làm 
day (gum xanthan), chất chống oxy hóa 
(natri ascorbat), hương liệu téng hợp. 
(hương hoa qua tổng hợp), nước tinh khiết. 

Thểtíchlọ:..ml(s7,5%) /7, « 
Tiêu chuẩn: TCCS ⁄ 
Số ĐKSP: 4 
Lô SX: 
NSX: 
HSD: 

NHÃN LỌ - 
Lọ xịt 20ml + 7,5%, 25ml + 7,5%, 30ml È 75%^ 

CÔNG DỤNG: 
Hỗ trợ bồ sung vitamin D3, vitamin K2 cho 
cơ thể, hỗ trợ tăng cường hấp thu canxi 
vào xương. 
Hỗ trợ giảm nguy cơ còi xương  tré em, 
loãng xương & người lớn. 

ĐỔI TƯỢNG SỬ DỤN! 
Người lớn và tré em cần bé sung vitamin D3, 
vitamin K2. 
Người lồn loãng xương, trẻ em có nguy cơ 
còi xương. 

CÁCH DÙNG: 
Trẻ từ O - 1 tuổi: 2 nhat xit/ lắn/ ngày 
Trẻ từ 1 - 9 tuổi: 2 nhát xịt/ lần x 2 lần/ ngày 
Trẻ trén 9 tuổi và người lớn: 2 nhát xit/ lần x 
3 lần/ ngày. 
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CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM CONG NGHỆ CAO FDA 
Địa Chỉ: L6 A22, Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát, Km 47, Quốc 16 5, Phường Việt 

Hoa, Thành phé Hai Dương, Tinh Hai Duong, Việt Nam. 

TIEU CHUAN SAN PHAM 
Thực phâm bảo vệ sức khoe 

PLEXKID Vitamin D3K2 Spray ã 
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L. Phần Mở Đầu 

1. Tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm: 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PLEXKID Vitamin D3K2 Spray 

2. Áp dụng tại nhà sản xuất: 

CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM CÔNG NGHỆ CAO FDA 
Địa chỉ: Lô A22, Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát, Km 47, Quc^ẩc lộ 5, Phường Việt Hoà, 

Thành phé Hải Dương, Tỉnh Hai Dương, Viét Nam. 

3. Công ty đăng ký công bố sản phẩm: 

CÔNG TY TNHH NACOPHARM MIEN BẮC 
Địa chi: Tằng 1, Tòa nhà N01-T2, Khu Đoàn Ngoại Giao, Đường Hoàng Minh Thảo, Phường 

Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phé Hà Nội, Viét Nam
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I Thông Tin Xỹ Thuật 

CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM Số: TCCS 163:2024/FDA 
CÔNG NGHỆ CAO FDA 

BẢN TIÊU CHUAN SÁN PHAM 

1. Sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PLEXKID Vitamin D3K2 Spray 

2. Tên, Dia chỉ cơ sở sản xuất 

Sản xuất tại: CÔNG TY CÔ PHAN DƯỢC PHAM CÔNG NGHỆ CAO FDA 
Địa Chỉ: Lô A22, Khu công nghiệp k¥ thuật cao An Phát. Km 47, Quốc lộ 5, Phường Việt Hòa, 

TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương 

3. Trạng thái sản phf\m 

- Dang bao ché: Dung dich 

- Mùi vị: không ôi mốc, không mùi vi lạ 
- Màu không màu đến vàng nhạt 

- Độ nhớt: > 0.712 mPa.s (ở nhiệt độ 25°C) 

- Thé tích lọ: 20ml ( 7,5%) 

4. Thành phần cầu tạo: 

Trong 0.23ml (tương dương 2 nhát xit) có chứa: 

Vitamin K2 (MK7) 1% (Mẹnaquinon)  2mg 

(Twong đương vitamin K2 20mcg) 

Vitamin D3 (Cholecalciferol) 400IU 

(Twong đương Vitamin D3 J0mcg) 

Phụ liêu: chất tao ngọt tổng hợp (xylitol), chất điều chỉnh độ acid (Acid citric), chất bảo quản 

(kali sorbat), chất làm dày (gum xanthan), chất chống oxy hóa (Natri ascorbat), hương liệu tổng 

hợp (hương hoa quả tổng hợp), nước tỉnh khiết. 

5. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phfim 

STT| . Tên chỉ tiêu Đơn vị tính á Mức công bồ 

~ i VimminE2(Mienaquinon9. - Tmegl023ml | 20+20% | 
>>>>> 2_» ĩ’ỂỄanmĨ B}?’Efiecalc}}cml} mmm | 10+20% 

6. Chỉ tiêu an toàn 

Giới hạn về vi sinh vật 

ISTT| . - _ Tên chỉ tiêu f)cJ'ẵ1ý\Ỉịỳ2íriÍì Mức tối đa 

Tong sô vi sinh vật hiểu khi 

chia co 

S nấm mốc 

(4 | Coliforms m CFU/ml 10 
Giới hạn vé kim loại nặn, 

[STT] Tên kìm loại nặng . 

kl [Chì - — 
GS 

Đơn vi tính Mức tối đa 

ÍÙ I 
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Cadimi ppm 1 
wl
 

o]
 

Thủy ngân ppm 0,1 

7. Hướng dẫn sử dung: - 

Công dụng, đối tượng, cách dùng, lưu ý: Xem thông tin trên nhãn sản phẩm. 

8. Chất liệu bao bì và quy cách đóng gói 

Chất liệu bao bì: Sản phẩm dung trong lọ nhựa HDPE/PET/PP, lọ thủy tinh (lọ có vòi xịt nhựa), 
bên ngoài là bao bi hộp giấy đảm bảo vệ sinh, dat yêu cầu an toan thực phẩm theo quy định của 

Bộ Y Té. 
Quy cách đóng gói: lọ xịt 20ml + 7,5%, 25ml + 7,5%,30ml + 7,5%. Hộp 1 lo. 

9. Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất, ngày san xuất và hạn sử dụng ghi & bao bì 

sản phẩm. 

10. Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiép. Đề xa tầm tay trẻ em. 

III. Phần thông tin bổ sung 

z 5 
STT| _ Số tiêu chuẩn Lần ban hành Ngày | - Nội dung điều chính hình /] 

| 1 | TCCS165:2024/FDA | 1 - 76/04”024 § - Ban hành lần đâu Jễ 

Hai Dương, ngay 26 tháng 04 năm 2024 

ĐẠI DIỆN 1`0 CHỨC, CÁ NHÂN 

“51AM DOC CHẤT LƯỢNG 

cÃsyẫn Sh¡, 2ão 

b 


